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BÁO CÁO THẨM TRA

DỰ ÁN LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

(Trình Quốc hội khóa XII, Kỳ họp thứ 2)


Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Thực hiện nhiệm vụ thẩm tra dự án Luật Năng lượng nguyên tử, Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu chính sách, pháp luật của nước ta, các nước trong khu vực và trên thế giới về lĩnh vực năng lượng nguyên tử; tổ chức hội thảo xin ý kiến đóng góp của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, các hội khoa học, các chuyên gia và các cán bộ khoa học trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; tổ chức khảo sát thực tế tại một số bộ, ngành, địa phương về thực trạng quản lý và hoạt động trong lĩnh vực này. 
Căn cứ Tờ trình số 64/TTr-CP ngày 06/9/2007 của Chính phủ trình Quốc hội và dự thảo Luật kèm theo, ngày 26/9/2007 tại Phiên họp thứ 2 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã trình Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật này.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, để hoàn thiện Báo cáo thẩm tra trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, ngày 19/10/2007, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 2, Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tiến hành thẩm tra dự án Luật Năng lượng nguyên tử. Tham dự Phiên họp này có đại diện Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban: Đối ngoại, Quốc phòng và An ninh, Tài chính và ngân sách của Quốc hội; đại diện các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện Ban soạn thảo dự án Luật Năng lượng nguyên tử.
Sau đây, Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường xin trình Quốc hội Báo cáo thẩm tra dự án Luật này.
I – NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Sự cần thiết ban hành Luật Năng lượng nguyên tử

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đã làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội trên toàn thế giới. Trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, thực tế đã chứng minh việc nghiên cứu và sử dụng năng lượng này đã và đang mang lại những lợi ích to lớn. Mặc dù năng lượng hiện đang sử dụng chiếm khoảng 40% là dầu,  26% là than, 24% là khí thiên nhiên,(
) nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế và sự gia tăng dân số thế giới (
) hiện nay thì nhân loại sẽ phải đối mặt với khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu về năng lượng vì nguồn tài nguyên không tái tạo này nhanh chóng rơi vào tình trạng cạn kiệt, trong khi nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng từ sức gió... chỉ cung cấp được khoảng 10% tổng số năng lượng cần thiết. Do đó, nhiều nước đã chú trọng đến phát triển điện hạt nhân, các nước châu Á, đặc biệt là các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc rất quan tâm đến xây dựng nhà máy điện hạt nhân (
) (xin xem Phụ lục 1).
Ở nước ta, năng lượng nguyên tử đã được sử dụng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và y tế (
), việc nghiên cứu ứng dụng điện hạt nhân cũng bắt đầu được quan tâm. Theo số liệu nghiên cứu của Bộ Công thương, sơ bộ cân đối nhiên liệu cho sản xuất điện theo các phương án phụ tải ở các năm 2015, 2020 và 2030 cho thấy, với tổng nhu cầu điện dự báo theo phương án cao và tổng sản lượng điện có thể cung cấp từ các nguồn than, khí đốt, thủy điện và năng lượng mới ở nước ta thì còn thiếu tới 23,8 tỷ kWh vào năm 2015; 104,1 tỷ kWh vào năm 2020 và 375 tỷ kWh vào năm 2030 (xin xem Phụ lục 2). Do đó, việc phát triển điện hạt nhân là một giải pháp quan trọng. Nhà máy điện hạt nhân so với nhà máy nhiệt điện thì ít gây ô nhiễm môi trường hơn; so với nhà máy thủy điện thì chiếm diện tích nhỏ hơn, ít gây thiệt hại về đất đai, rừng, đa dạng sinh học, v.v... nhưng yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh là rất cao. 
Việc đẩy mạnh sử dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đặt ra nhu cầu cần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Những quy định của Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ (Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 25/6/1996) đến nay đã bộc lộ một số điểm không còn phù hợp với thực tiễn như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Vì vậy, việc ban hành văn bản luật có tính pháp lý cao hơn là cần thiết nhằm khắc phục những bất cập nói trên, đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử; đổi mới phương thức quản lý, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật; tăng cường trách nhiệm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng năng lượng nguyên tử, v.v...

Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tán thành với sự cần thiết sớm ban hành Luật Năng lượng nguyên tử.

2. Việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Đảng và Nhà nước ta sớm dành nhiều sự quan tâm. Một số văn bản mang tính định hướng của Đảng trong lĩnh vực này có thể kể đến là: 
- Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII ngày 24/12/1996 phần định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đã xác định “Chuẩn bị tiền đề khoa học cho việc sử dụng năng lượng nguyên tử sau năm 2000”.
- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, phần Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 – 2010 đã định hướng nhiệm vụ“Nghiên cứu phương án sử dụng năng lượng nguyên tử”. 
Thực hiện chủ trương này, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản để tổ chức triển khai thực hiện, trong đó có:

- Ngày 05/3/2002 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo nghiên cứu phát triển nhà máy điện hạt nhân ở nước ta.
- Ngày 05/10/2004 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam giai đoạn 2004 – 2010, định hướng đến 2020, giao nhiệm vụ “Đầu tư, nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam”.
- Ngày 03/01/2006, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020” và ngày 23/7/2007 đã phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chiến lược này.
Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhận thấy, dự thảo Luật Năng lượng nguyên tử là một bước quan trọng thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về sử dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh trong sử dụng nguồn năng lượng này phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta, các nội dung của dự thảo Luật là phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.
3. Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Luật (Điều 1)

Đa số ý kiến thành viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tán thành với phạm vi điều chỉnh của Luật là “quy định về các hoạt động phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh cho các hoạt động đó”. Như vậy, tên gọi Luật Năng lượng nguyên tử là phù hợp. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng để sát nghĩa hơn, nên lấy tên là Luật Năng lượng hạt nhân hay Luật Năng lượng hạt nhân và bức xạ ion hóa.

Việc lựa chọn tên gọi của Luật là Luật Năng lượng nguyên tử sẽ bao quát cả hai lĩnh vực năng lượng hạt nhân và bức xạ ion hóa. Cụm từ “năng lượng nguyên tử” cũng được dùng để đặt tên cho cơ quan, tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực này và cũng thông dụng trong hệ thống ngôn ngữ Việt Nam, tên gọi này cũng được sử dụng trong một số điều ước quốc tế.
4. Về sự thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế 

Nghiên cứu dự thảo Luật Năng lượng nguyên tử, Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhận thấy những quy định của dự thảo Luật là phù hợp với Hiến pháp, cơ bản thống nhất với hệ thống pháp luật nước ta cũng như những nguyên tắc của pháp luật quốc tế, nhất là với những điều ước quốc tế có liên quan(
) mà Việt Nam là thành viên. 
Tuy nhiên, do tính đặc thù của lĩnh vực này, nhằm đảm bảo an toàn, an ninh và tính thống nhất cao trong quản lý, điều hành, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong đời sống, phát triển kinh tế - xã hội thì việc xác định rõ đầu mối quản lý, cơ quan chịu trách nhiệm chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.
Từ nhận thức trên, Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhận thấy trong dự thảo Luật có một số quy định chưa thực sự phù hợp với một số văn bản pháp luật hiện hành. Cụ thể như sau:

- Khoản 2 Điều 14, dự thảo Luật quy định giao “Bộ Công thương chủ trì xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ” là chưa thống nhất với quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3b Luật Khoáng sản giao “Bộ Công nghiệp lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản, trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm vật liệu sản xuất xi măng”. 

- Khoản 3 Điều 14, dự thảo Luật quy định giao “Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng quy hoạch địa điểm chôn cất, xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ” là chưa thống nhất với quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường “Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập quy hoạch tổng thể quốc gia về thu gom, xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”. 
- Khoản 1 Điều 23, dự thảo Luật quy định “tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải bảo đảm cho liều chiếu xạ dân chúng và liều chiếu xạ cá nhân không vượt quá liều giới hạn” và khoản 2 Điều 23 giao “Bộ Khoa học và Công nghệ quy định liều giới hạn, hướng dẫn và kiểm soát liều chiếu xạ”. Trong khi đó, tại khoản 1 và khoản 2 Điều 85 Luật Bảo vệ môi trường quy định “tổ chức, cá nhân gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ vượt tiêu chuẩn môi trường phải có trách nhiệm kiểm soát, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường” và điểm d khoản 2 Điều 121 giao “Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng, ban hành hệ thống tiêu chuẩn môi trường theo quy định của Chính phủ”.
- Khoản 1 Điều 86, dự thảo Luật giao Bộ Khoa học và Công nghệ cấp các loại giấy phép tiến hành công việc bức xạ là chưa thống nhất với quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật Khoáng sản (
) và khoản 3 Điều 70 của Luật Bảo vệ môi trường (
) .
- Điều 95, dự thảo Luật quy định thời hiệu khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại hạt nhân là 10 năm đối với thiệt hại về tài sản và môi trường, 30 năm đối với thiệt hại về tính mạng, sức khỏe con người(
). Trong khi đó, thời hiệu quy định về trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng tại Điều 607 Bộ luật dân sự là 2 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm.

Về những vấn đề nêu trên, có một số ý kiến đề nghị nên có sự cân nhắc, tính toán lại để đảm bảo sự thống nhất của pháp luật, không nên có những quy định chồng chéo trong hệ thống pháp luật, sẽ khó khăn cho việc áp dụng luật.

II – NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ

1. Về giải thích từ ngữ (Điều 3)
Dự thảo Luật đã giải thích tới 32 thuật ngữ liên quan đến các quy định của Luật. Một số ý kiến cho rằng việc giải thích nhiều như vậy vừa thiếu, lại vừa thừa, một số cụm từ được giải thích nhưng không được sử dụng trong Luật, trái lại có nhiều thuật ngữ khó hiểu thì lại chưa được giải thích.
Có ý kiến cho rằng nên lược bớt các khoản giải thích một số cụm từ đã rõ nghĩa hoặc chuyển về quy định tại các điều, khoản tương ứng như: “Chiếu xạ tự nhiên”, “chiếu xạ y tế”, “chiếu xạ nghề nghiệp”, “chiếu xạ dân chúng”; “thiệt hại bức xạ”, “thiệt hại hạt nhân”, “lò phản ứng hạt nhân”; “bảo vệ nhiều lớp”.
Có ý kiến đề nghị bổ sung giải thích cụm từ “hoạt độ lớn hơn mức miễn trừ”; “urani, thori dưới dạng đuôi quặng”; có ý kiến đề nghị không nhất thiết phải quy định hàm lượng plutoni 238 là “không lớn hơn 80%” tại khoản 31 Điều này. 
2. Về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (Điều 7)

Về vấn đề này có 3 loại ý kiến khác nhau:

- Loại ý kiến thứ nhất, tán thành quy định như trong dự thảo Luật.

- Loại ý kiến thứ hai, đề nghị chỉ quy định về nguyên tắc phân công trách nhiệm chủ trì, phối hợp trong quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các cấp.
- Loại ý kiến thứ ba, đề nghị quy định cụ thể, phân công, phân cấp rõ ràng trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tán thành với loại ý kiến thứ ba vì do đặc thù của lĩnh vực năng lượng nguyên tử, yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh đối với các cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân, trong đó có nhà máy điện hạt nhân, đảm bảo phát triển bền vững kinh tế - xã hội thì việc có một chương riêng quy định cụ thể, phân công, phân cấp rõ ràng trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực này là cần thiết. 

3. Về Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia (Điều 9)

Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhận thấy vấn đề an toàn của nhà máy điện hạt nhân và các cơ sở hạt nhân khác là rất hệ trọng. Vì vậy, trong Luật cần quy định rõ hơn về Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia. Hội đồng này cần được tham gia thẩm định dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ngay từ khâu chuẩn bị trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Sau khi nhà máy điện hạt nhân hoàn thành thì Hội đồng này có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong việc ra các quyết định có liên quan đến chính sách và các biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân trong sử dụng năng lượng nguyên tử; đánh giá kết quả thẩm định, báo cáo của cơ quan an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân về an toàn của nhà máy điện hạt nhân để tư vấn cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép vận hành, để yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động của nhà máy điện hạt nhân và các cơ sở hạt nhân khác khi phát hiện các yếu tố không bảo đảm an toàn.

Một số ý kiến, đề nghị cần bổ sung quy định “Hội đồng chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến tư vấn của Hội đồng” và cần bổ sung một số cơ quan có liên quan vào thành phần của Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia.

4. Về quản lý an toàn hạt nhân trong nhà máy điện hạt nhân (Mục 3 Chương V)
Về vấn đề này có ba loại ý kiến khác nhau:

- Loại ý kiến thứ nhất, đề nghị giao cho Bộ Công thương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn hạt nhân trong các nhà máy điện hạt nhân.

- Loại ý kiến thứ hai, đề nghị giao Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý nhà nước về an toàn đối với lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân, Bộ Công thương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn các công trình khác của nhà máy điện hạt nhân.

- Loại ý kiến thứ ba, tán thành như quy định trong dự thảo Luật, giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn hạt nhân trong nhà máy điện hạt nhân.

Đa số thành viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tán thành với ý kiến thứ ba vì Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân; tổ hợp nhà máy điện hạt nhân có nhiều kết cấu có liên quan chặt chẽ với nhau, nếu xảy ra sự cố ở bất kỳ bộ phận nào của tổ hợp đó cũng đều có khả năng gây mất an toàn cho lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân. Dự kiến đến năm 2020 nước ta mới có được một nhà máy điện hạt nhân. Do vậy, việc giao Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý sẽ tập trung được đầu mối quản lý về an toàn của nhà máy điện hạt nhân và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan này. Tuy nhiên, cần rà soát, xem xét lại một số quy định nhằm bảo đảm cho Bộ Khoa học và Công nghệ có thể thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước về an toàn của nhà máy điện hạt nhân. 
Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng việc quản lý an toàn của nhà máy điện hạt nhân trước hết thuộc nhiệm vụ của cơ quan chủ quản (chủ đầu tư), Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, có nhiệm vụ ban hành quy định, quy chuẩn kỹ thuật an toàn hạt nhân, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn của lò phản ứng hạt nhân nói riêng và cả nhà máy điện hạt nhân nói chung. Như vậy, mới nâng cao được trách nhiệm của chủ đầu tư là vừa kinh doanh, khai thác, vừa phải tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn nhà máy được giao quản lý.

Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu quy định về thời gian vận hành thử, thẩm quyền của cơ quan cấp phép vận hành thương mại nhà máy điện hạt nhân. Một số quy định của dự thảo Luật trong việc lập dự án đầu tư, trình tự, thủ tục xây dựng nhà máy điện hạt nhân trùng với quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư... và các quy định liên quan tới công trình quan trọng quốc gia(
) thì nên quy định dẫn chiếu áp dụng để tránh sự trùng lắp, thiếu đồng bộ giữa các văn bản pháp luật.
5. Về hoạt động thanh sát hạt nhân (Điều 100, 101)

Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng, hoạt động “thanh sát hạt nhân quốc tế” (như quy định tại Điều 101) là hoạt động do thanh sát viên quốc tế thực hiện theo Hiệp định thanh sát hạt nhân quốc tế cho nên sử dụng cụm từ “thanh sát hạt nhân quốc tế” ở Điều 101 là phù hợp với thông lệ quốc tế và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Đối với việc thanh sát hạt nhân trong nước quy định tại khoản 1 Điều 100 dự thảo Luật là “hoạt động kiểm soát việc sử dụng vật liệu hạt nhân, vật liệu, thiết bị sử dụng trong chu trình nhiên liệu hạt nhân và các hoạt động có liên quan nhằm ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, vận chuyển và sử dụng bất hợp pháp vật liệu hạt nhân”. Như vậy, hoạt động này là hoạt động kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về nghiên cứu, phát triển, sử dụng năng lượng nguyên tử và của cơ quan quản lý về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân theo sự phân công, phân cấp của Chính phủ. Do vậy, không nên sử dụng cụm từ “thanh sát hạt nhân” để chỉ các hoạt động này của cơ quan thực hiện chức năng kiểm tra theo quy định hiện hành.

Có ý kiến cho rằng, quy định như Điều 100 là không rõ thẩm quyền của cơ quan thanh sát hạt nhân trong việc xử lý các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này. Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng, để ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hạt nhân, vận chuyển và sử dụng bất hợp pháp vật liệu hạt nhân... thì hoạt động kiểm tra, thanh tra “việc sử dụng vật liệu hạt nhân, vật liệu, thiết bị sử dụng trong chu trình nhiên liệu hạt nhân và các hoạt động có liên quan” không chỉ liên quan đến hoạt động của Cơ quan an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân mà còn liên quan đến hoạt động kiểm tra của cơ quan khác, như quân đội, công an, hải quan, v.v... nên cần bổ sung quy định về thẩm quyền và sự phối hợp giữa các cơ quan này.
6. Về một số quy định cần bổ sung, làm rõ trong dự thảo Luật

Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng một số điều, khoản của dự thảo Luật cần được sửa đổi, bổ sung, quy định rõ ràng, cụ thể hơn:

- Khoản 8 Điều 11: Có ý kiến cho rằng nên quy định rõ nghiêm cấm gửi và cố tình vận chuyển chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân bằng đường bưu điện, trên các phương tiện chuyên chở hành khách không được thiết kế hoặc không có thiết bị chuyên dụng bảo đảm an toàn trong chuyên chở chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân.
- Điều 19: Nên quy định cụ thể hơn về chính sách thuế đối với hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử để thống nhất với quy định của pháp luât về thuế nói chung và chính sách thuế được quy định trong Luật Khoa học và công nghệ, Luật Chuyển giao công nghệ và các luật khác có liên quan để áp dụng được thuận lợi hơn.

- Khoản 3 Điều 23: Đề nghị làm rõ “chiếu xạ y tế” có theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 không; vai trò chủ trì hoặc phối hợp của Bộ Y tế trong việc hướng dẫn và kiểm soát chiếu xạ y tế.
- Điều 61: Cần quy định rõ Cơ quan an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân có thẩm quyền đình chỉ hoạt động của nhà máy điện hạt nhân hay chỉ có thẩm quyền kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

- Điều 63: Có ý kiến cho rằng nên chuyển nội dung điều này về chương I (Những quy định chung) và bổ sung quy định cụ thể hơn nhằm tăng cường công tác phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức cho nhân dân cả nước không những về an toàn của nhà máy điện hạt nhân mà cả trong việc phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong đời sống, phát triển kinh tế - xã hội.
- Khoản 2 Điều 65: Nội dung báo cáo đánh giá an toàn bức xạ quy định tại khoản này được dẫn chiếu thực hiện theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều 22, trong khi đó tại khoản 2 Điều 22 lại không có quy định về nội dung cụ thể mà trách nhiệm quy định nội dung báo cáo đánh giá an toàn bức xạ được giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ như quy định tại khoản 4 Điều 22.

- Điều 72: Cần giao Chính phủ quy định cụ thể về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan để tạo điều kiện thông quan nhanh tại cửa khẩu đối với chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân.

- Khoản 3 Điều 76 quy định “Tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử phải đăng ký hoạt động dịch vụ tại Sở Khoa học và Công nghệ nơi đặt trụ sở của tổ chức hoặc nơi thường trú của cá nhân” là chưa thực sự khả thi vì điều kiện và năng lực thực tế của phần lớn các Sở Khoa học và Công nghệ nước ta hiện nay không đủ để thẩm định các vấn đề này.

- Điều 90: Cần làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp tỉnh trong việc ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân.

- Điều 99: Cần bổ sung quy định về nguyên tắc xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự; quy định cụ thể hơn về khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm; khởi kiện hành chính cho phù hợp với thông lệ các văn bản luật hiện hành của nước ta.
7. Về hướng dẫn thi hành Luật (Điều 103)

Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhận thấy cần rà soát các điều, khoản của Luật để giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Theo đó, Điều 103 nên được sửa lại như sau “Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 6, 7, 16,... 76, 98, 99, 100, 101 của Luật này và các nội dung theo yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ”.

Ngoài những vấn đề nêu trên, các thành viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và đại biểu dự Hội nghị thẩm tra đề nghị cân nhắc việc xác định thang ứng phó sự cố hạt nhân ở Điều 88(
); quy định cụ thể hơn về biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng bức xạ, phát triển điện hạt nhân; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động theo quy định của Luật này và quy định của Luật Doanh nghiệp; quy định cụ thể hơn đối với việc vận chuyển, bảo quản, lưu giữ, chất phóng xạ khi bị phát hiện, thu hồi v.v.
Các vị thành viên Uỷ ban và đại biểu dự họp còn đóng góp nhiều ý kiến cụ thể về bố cục, kỹ thuật thể hiện nội dung các điều, khoản của dự thảo Luật để đảm bảo các quy phạm pháp luật được chính xác, đúng nghĩa. Những ý kiến đóng góp này, Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ phối hợp với Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo Luật.

*
*
*

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhận thấy, dự án Luật Năng lượng nguyên tử đã được soạn thảo tuân thủ đúng quy định về trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung của dự thảo Luật đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra, là cơ sở pháp lý quan trọng đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.
Ngoài những vấn đề mà các vị đại biểu Quốc hội quan tâm, Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường xin đề nghị các vị đại biểu Quốc hội thảo luận sâu thêm về một số vấn đề sau:
1. Về sự cần thiết xây dựng một chương riêng hoặc tăng thêm một số điều để làm rõ hơn về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

2. Về phân công trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước chủ trì xây dựng quy hoạch sử dụng quặng phóng xạ, địa điểm chôn cất, xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ; cấp phép hoạt động của nhà máy điện hạt nhân; quy định trách nhiệm về bảo đảm an toàn, an ninh cho nhà máy điện hạt nhân, nguồn phóng xạ.

3. Về chính sách của Nhà nước đối với việc đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
4. Về các quy định chưa thống nhất với quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành.

5. Về thời hiệu khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại hạt nhân.
Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường xin kính trình Quốc hội.
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Đặng Vũ Minh


�  Theo Y.Iwakoshi, Hỏi đáp về Năng lượng nguyên tử, Diễn đàn công nghiệp nguyên tử Nhật Bản, Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam, Hà Nội, tháng 5-2004.


�  Dân số thế giới năm 1996 là 5,6 tỷ người, dự báo đến 2025 là 8 tỷ, 2050 là 9,8 tỷ người.


�  Theo số liệu của IAEA, tính đến 08/8/2007, trong số 439 lò phản ứng đang hoạt động thì Mỹ có số lượng nhiều nhất (104 lò phản ứng), Pháp (59 lò phản ứng), Nhật Bản (55 lò phản ứng), Nga (31 lò phản ứng), Hàn Quốc (20 lò phản ứng); tỷ lệ đóng góp của điện hạt nhân trong tổng năng lượng điện ở 10 nước đứng đầu thế giới về điện hạt nhân cao nhất là Pháp (77,97%), tiếp đến là Thụy Điển (48%), Ucraina (47,5%), Hàn Quốc (38,62%), Đức (31,8%), Mỹ (19,4%)..., trung bình trên thế giới là khoảng 16%. Những năm gần đây, xu thế xây dựng nhà máy điện hạt nhân đang gia tăng và tập trung ở châu Á. Ấn Độ đang xây dựng 7 lò phản ứng, Trung Quốc hiện có 7 lò phản ứng đang hoạt động, có kế hoạch đến năm 2020 sẽ xây dựng thêm khoảng 30 lò phản ứng, Thái Lan đang chuẩn bị xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên để đưa vào vận hành năm 2020...  


�  Theo số liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ, kết quả tổng kiểm tra, tính đến hết năm 2006 cả nước có:


- 	188 cơ sở bức xạ sử dụng 1.961 nguồn phóng xạ kín, trong đó số nguồn được sử dụng trong y tế là 35%, công nghiệp là 30%, nghiên cứu đào tạo là 21% và các lĩnh vực khác là 14%. 


- 	Trong lĩnh vực y tế hơn 2.700 máy X-quang chẩn đoán bệnh tại gần 1.900 cơ sở, 22 máy xạ trị Co-60, 10 máy gia tốc, 589 nguồn xạ trị áp sát; 22 cơ sở y học hạt nhân sử dụng dược chất phóng xạ để chẩn đoán và điều trị bệnh với các đồng vị I-131, I-125, P-32, Mo-99/Tc-99m, Sm-153, Tl-201, Ga-67 và In-111.


- 	Trong lĩnh vực công nghiệp có khoảng 300 nguồn được dùng trong kiểm tra mẫu không phá huỷ và thăm dò dầu khí, riêng trong chiếu xạ thực phẩm có khoảng 5 thiết bị hoàn thành việc lắp đặt và đi vào hoạt động.





� Đó là:


Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT)


Hiệp định thanh sát hạt nhân và Nghị định thư bổ sung


Công ước thông báo sớm sự cố hạt nhân


Công ước trợ giúp trong trường hợp khẩn cấp


Hiệp ước phi vũ khí hạt nhân khu vực Đông Nam Á


Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện


� Khoản 1 Điều 56 Luật Khoáng sản: “Bộ Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp giấy phép khảo sát, giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản”.


� Khoản 3 Điều 70 Luật Bảo vệ môi trường: “Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện năng lực và hướng dẫn việc lập hồ sở, đăng ký, cấp phép, mã số hành nghề quản lý chất thải nguy hại”.


� Công ước Viên quy định về trách nhiệm dân sự trong trường hợp tổn thất hạt nhân, mở ký ngày 21/5/1963, có hiệu lực từ ngày 12/11/1997 (Việt Nam hiện chưa tham gia công ước này). Điều 8 Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Công ước Viên ngày 21/5/1963 về trách nhiệm dân sự trong trường hợp tổn thất hạt nhân quy định thời hiệu khởi kiện đối với thiệt hại về tính mạng và sức khỏe là 30 năm, đối với thiệt hạn khác là 10 kể từ ngày xảy ra sự cố hạt nhân.


� Theo Nghị quyết 66/2006/QH11 của Quốc hội thì nhà máy điện hạt nhân là công trình quan trọng quốc gia phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.


� Quốc tế chia thành 7 mức, dự thảo Luật quy định là 5 mức.
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